Tình hình đầu tư, sản xuất, xuất, nhập khẩu các sản phẩm CNHT thuộc nhóm ngành CNHT nhựa – cao su trong tháng 10/2021
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[bookmark: _Toc66367515][bookmark: _Toc69376146][bookmark: _Toc87953448]I. Tình hình sản xuất CNHT ngành nhựa – cao su
[bookmark: _Toc66367516][bookmark: _Toc69376147][bookmark: _Toc87953449]1.1. Đối CNHT ngành nhựa
[bookmark: _Toc66266049]Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tháng 10/2021 khối lượng sản xuất Polyaxetal, polyete khác và nhựa epoxy, dạng nguyên sinh; polycarbonat, nhựa ankyt, polyalyl este và polyeste khác, dạng nguyên sinh đạt 51,56 nghìn tấn, tăng 7,92% so tháng trước nhưng giảm 7,26% so cùng kỳ năm 2020. 10 tháng năm 2021, tổng lượng sản xuất nguyên liệu nhựa trên đạt 498,56 nghìn tấn, tăng 11,89% so cùng kỳ năm 2020.
Trong khi đó, nguyên liệu Plastic khác dạng nguyên sinh chưa được phân vào đâu; chất trao đổi ion có lượng sản xuất trong tháng 10/2021 đạt 35,27 nghìn tấn, tăng 8,24% so tháng trước nhưng giảm 16,44% so cùng kỳ năm 2020. Kết thúc 10 tháng năm 2021, tổng lượng nguyên liệu trên đã sản xuất được 323,37 nghìn tấn, giảm 15,03% so cùng kỳ năm 2020.
Lượng tiêu thụ nguyên liệu nhựa Plastic khác dạng nguyên sinh chưa được phân vào đâu; chất trao đổi ion trong tháng 9/2021 đạt 29,7 nghìn tấn, tăng 1,21% so tháng trước nhưng giảm 26,12% so cùng kỳ năm trước; còn Polyaxetal, polyete khác và nhựa epoxy, dạng nguyên sinh; polycarbonat, nhựa ankyt, polyalyl este và polyeste khác, dạng nguyên sinh đạt 44,39 nghìn tấn, tăng 6,32% so tháng trước và 22,74% so cùng kỳ năm trước.
Bảng 1: Tham khảo một số chủng loại nhựa sản xuất tại một số địa phương tháng 10/2021 - ĐVT: Tấn
	Chủng loại
	Tỉnh/TP
	Tháng 10/2021
	So với
T9/2021
(%)
	So với
T10/2020
(%)
	10T/2021
	So với
10T/2020 (%)

	Plastic khác dạng nguyên sinh chưa được phân vào đâu; chất trao đổi ion
	Tổng
	35.286
	8,24
	-16,44
	323.366
	-15,03

	
	Đồng Nai
	22.224
	11,40
	-4,30
	194.735
	-15,60

	
	Bắc Ninh
	5.970
	1,48
	-47,98
	68.252
	-16,36

	
	Bình Dương
	6.772
	6,34
	-7,40
	57.431
	-12,81

	
	Quảng Nam
	320
	-20,04
	46,45
	2.948
	24,97

	Polyaxetal, polyete khác và nhựa epoxy, dạng nguyên sinh; polycarbonat, nhựa ankyt, polyalyl este và polyeste khác, dạng nguyên sinh
	Tổng
	51.567
	7,92
	-7,26
	498.556
	11,89

	
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	29.451
	4,68
	-3,37
	280.043
	7,31

	
	Quảng Ngãi
	15.439
	10,15
	-8,12
	148.659
	16,23

	
	Đồng Nai
	3.800
	31,40
	0,42
	39.109
	15,75

	
	Thái Bình
	2.877
	5,00
	-36,63
	30.745
	34,07


Nguồn: Tổng hợp số liệu sơ bộ từ các Cục Thống kê

Bảng 2: Tham khảo một số chủng loại nhựa tiêu thụ tại một số địa phương trong tháng 9/2021 - ĐVT: Tấn
	[bookmark: _Toc65744433][bookmark: _Toc65744471]Chủng loại
	Tỉnh/TP
	Tháng 9/2021
	So với
T8/2021
(%)
	So với
T9/2020
(%)
	9T/2021
	So với
9T/2020 (%)

	Plastic khác dạng nguyên sinh chưa được phân vào đâu; chất trao đổi ion
	Tổng
	29.705
	1,21
	-26,12
	279.358
	-17,63

	
	Đồng Nai
	17.413
	3,07
	-22,49
	165.904
	-20,61

	
	Bắc Ninh
	5.529
	-16,43
	-45,12
	60.475
	-13,11

	
	Bình Dương
	6.375
	16,16
	-14,27
	50.499
	-13,88

	
	Quảng Nam
	388
	10,21
	67,11
	2.480
	28,27

	Polyaxetal, polyete khác và nhựa epoxy, dạng nguyên sinh; polycarbonat, nhựa ankyt, polyalyl este và polyeste khác, dạng nguyên sinh
	Tổng
	44.396
	6,32
	22,74
	433.943
	10,67

	
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	27.908
	0,36
	-4,15
	250.282
	8,69

	
	Quảng Ngãi
	11.600
	22,35
	
	123.009
	10,54

	
	Đồng Nai
	2.963
	130,40
	-17,28
	33.751
	7,78

	
	Thái Bình
	1.925
	-39,54
	-44,57
	26.901
	39,92


Nguồn: Tổng hợp số liệu sơ bộ từ các Cục Thống kê
[bookmark: _Toc66367518][bookmark: _Toc69376148][bookmark: _Toc87953450]1.2. Đối CNHT ngành cao su
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê chỉ số sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tháng 10/2021 tăng 10,4% so với tháng trước và giảm 7,6% so với tháng 10/2020. 
Tính chung 10 tháng đầu năm 2021, chỉ số sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic giảm 2,4% so với cùng kỳ năm 2020.
Bảng 3: Tham khảo một số chủng loại cao su sản xuất trong tháng 10/2021 – Đvt: tấn
	[bookmark: _Toc66367519][bookmark: _Toc69376149]Chủng loại
	Tỉnh/TP
	Tháng 10/2021
	So với
T9/2021
(%)
	So với
T10/2020
(%)
	10T/2021
	So với
10T/2020 (%)

	Cao su tổng hợp và các chất thay thế cao su dẫn xuất từ dầu, ở dạng nguyên sinh hoặc tấm lá hoặc dải
	Tổng
	7.716
	4,17
	15,23
	56.132
	8,62

	
	Quảng Ninh
	3.066
	0,26
	33,59
	29.152
	7,09

	
	Bình Thuận
	3.970
	8,33
	4,97
	22.303
	14,49

	
	Thừa Thiên Huế
	680
	-0,58
	9,85
	4.677
	-6,01


[bookmark: _Toc74303689][bookmark: _Toc77330615][bookmark: _Toc79831131][bookmark: _Toc82857005][bookmark: _Toc85466667][bookmark: _Toc87953451]Nguồn: Tổng hợp số liệu sơ bộ từ các Cục Thống kê
Trong đó, cao su tổng hợp và các chất thay thế cao su dẫn xuất từ dầu, ở dạng nguyên sinh hoặc tấm lá hoặc dải có lượng sản xuất đạt 7,72 nghìn tấn, tăng 4,17% so tháng trước và 15,23% so cùng kỳ năm 2020.
Ngược lại, lượng tiêu thụ cao su tổng hợp và các chất thay thế cao su dẫn xuất từ dầu, ở dạng nguyên sinh hoặc tấm lá hoặc dải tăng, trong tháng 9/2021 đạt 6,63 nghìn tấn, tăng 3,01% so tháng trước nhưng giảm 19,0% so cùng kỳ năm 2020. Trong đó, lượng tiêu thụ tại tỉnh Quảng Ninh tính đến hết tháng 9 là tăng mạnh nhất, đạt trên 25 nghìn tấn, tăng 10,45% so cùng kỳ năm 2020...
Bảng 4: Tham khảo lượng tiêu thụ nguyên liệu cao su tại các tỉnh trong tháng 9/2021 - ĐVT: Tấn
	Chủng loại
	Tỉnh/TP
	Tháng 9/2021
	So với
T8/2021
(%)
	So với
T9/2020
(%)
	9T/2021
	So với
9T/2020 (%)

	Cao su tổng hợp và các chất thay thế cao su dẫn xuất từ dầu, ở dạng nguyên sinh hoặc tấm lá hoặc dải
	Tổng
	6.626
	3,01
	-19,00
	45.085
	-2,98

	
	Quảng Ninh
	3.058
	-8,88
	21,06
	25.337
	10,45

	
	Bình Thuận
	2.918
	15,05
	-42,00
	15.480
	-19,57

	
	Thừa Thiên Huế
	650
	20,37
	4,33
	4.268
	-0,40


[bookmark: _Toc66367520][bookmark: _Toc69376150][bookmark: _Toc74303690][bookmark: _Toc77330616][bookmark: _Toc79831132][bookmark: _Toc82857006][bookmark: _Toc85466668][bookmark: _Toc87953452]Nguồn: Tổng hợp số liệu sơ bộ từ các Cục Thống kê
[bookmark: _Toc66367521][bookmark: _Toc69376151][bookmark: _Toc87953453]II. Hoạt động thương mại đối các sản phẩm CNHT ngành nhựa – cao su
[bookmark: _Toc66367522][bookmark: _Toc69376152][bookmark: _Toc87953454]2.1. Hoạt động xuất nhập khẩu các sản phẩm CNHT ngành nhựa
[bookmark: _Toc51231846][bookmark: _Toc53129351][bookmark: _Toc56417033][bookmark: _Toc56417056][bookmark: _Toc58227092][bookmark: _Toc65050470][bookmark: _Toc65763062][bookmark: _Toc362425395][bookmark: _Toc376783650][bookmark: _Toc378148912][bookmark: _Toc384027140][bookmark: _Toc391370223][bookmark: _Toc414882031]- Xuất khẩu nguyên liệu nhựa: Theo số liệu thống kê, tháng 10/2021, kim ngạch xuất khẩu nguyên liệu nhựa của nước ta ước đạt trên 142,36 nghìn tấn với trị giá 216,22 triệu USD, giảm 0,7% về lượng nhưng lại tăng 3,7% về trị giá so với tháng trước; còn so với cùng kỳ năm 2020 tăng 9,33% về lượng và tăng 74,57% về trị giá. 
Tính đến hết 10 tháng năm 2021, xuất khẩu nguyên liệu nhựa đạt 1,38 triệu tấn, trị giá 1,86 tỷ USD, tăng 16,91% về lượng và tăng 71,19% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.


Biểu đồ 1: Lượng xuất khẩu nguyên liệu nhựa - (Đvt: Nghìn tấn)


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan

[bookmark: _Toc500340689]Biểu đồ 2: Trị giá xuất khẩu nguyên liệu nhựa - (Đvt: Triệu USD)



[bookmark: _Toc436058583][bookmark: _Toc438802522][bookmark: _Toc441153309][bookmark: _Toc444507808][bookmark: _Toc446666008][bookmark: _Toc455061649][bookmark: _Toc456794208][bookmark: _Toc473052790][bookmark: _Toc486337975][bookmark: _Toc494375380][bookmark: _Toc501370321][bookmark: _Toc508888313][bookmark: _Toc518566277][bookmark: _Toc526753084][bookmark: _Toc531339694][bookmark: _Toc8807950][bookmark: _Toc8807977][bookmark: _Toc16068747][bookmark: _Toc31874569][bookmark: _Toc31874608][bookmark: _Toc33172806][bookmark: _Toc33601907][bookmark: _Toc37924906][bookmark: _Toc45704517][bookmark: _Toc469902777][bookmark: _Toc478718083][bookmark: _Toc485306050]Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
Tháng 10/2021, Asean là thị trường chính xuất khẩu nguyên liệu nhựa đạt 23,07 nghìn tấn, trị giá 35,8 triệu USD, giảm 14,51% về lượng và 13,74% về trị giá so với tháng trước, so với cùng kỳ năm 2020 tăng 6,37% về lượng và 37,73% về trị giá, chiếm 16,56% tỷ trọng xuất khẩu mặt hàng này.
Tiếp theo là các thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Bangladesh, Pêru…
Tính đến hết 10 tháng đầu năm 2021, các thị trường chính xuất khẩu nguyên liệu nhựa của nước ta gồm có: Asean, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, EU tổng kim ngạch xuất khẩu sang 5 thị trường lớn này chiếm tới trên 57,32% tỷ trọng xuất khẩu mặt hàng này trong 10 tháng đầu năm 2021.


Bảng 5: Thị trường xuất khẩu nguyên liệu nhựa của Việt Nam tháng 10/2021
	Thị trường
	Tháng 10/2021
	So tháng 9/2021 (%)
	So tháng 10/2020 (%)
	Tỷ trọng KN T10/2021 (%)

	
	Lượng (Nghìn tấn)
	Trị giá  (Triệu USD)
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá
	

	Tổng KN
	142,36
	216,22
	-0,70
	3,70
	9,33
	74,57
	100,00

	Ấn Độ
	19,19
	42,19
	-20,96
	6,68
	55,26
	238,58
	19,51

	Trung Quốc
	36,00
	35,99
	47,48
	53,74
	-29,00
	-17,43
	16,65

	Khối Asean
	23,07
	35,80
	-14,51
	-13,74
	6,37
	37,73
	16,56

	Indonesia
	16,44
	24,10
	-11,28
	-7,83
	54,99
	96,50
	11,15

	Thái Lan
	1,98
	4,05
	-23,98
	-19,81
	-46,45
	-20,19
	1,87

	Malaysia
	1,59
	2,91
	3,78
	-16,38
	-27,71
	-2,15
	1,34

	Campuchia
	1,05
	1,78
	-53,24
	-50,05
	-46,58
	-21,68
	0,82

	Myanmar
	1,10
	1,36
	170,37
	114,82
	184,42
	179,31
	0,63

	Philippines
	0,76
	1,31
	-50,36
	-44,33
	-71,91
	-50,92
	0,61

	Singapore
	0,16
	0,30
	13,87
	5,17
	22,83
	16,03
	0,14

	Thổ Nhĩ Kỳ
	1,21
	8,61
	-9,85
	6,28
	232,78
	2.097,29
	3,98

	Nhật Bản
	7,28
	8,29
	-16,80
	-19,10
	10,00
	53,54
	3,83

	Khối EU
	4,14
	6,39
	70,28
	54,19
	9,95
	125,02
	2,96

	Italy
	4,12
	6,34
	76,16
	60,35
	9,21
	123,17
	2,93

	Bồ Đào Nha
	0,03
	0,05
	-71,13
	-72,56
	
	
	0,02

	Bangladesh
	4,43
	5,86
	-7,77
	-5,54
	34,51
	77,02
	2,71

	Đài Loan (Trung Quốc)
	2,27
	5,09
	-1,86
	7,03
	222,10
	386,40
	2,35

	Hàn Quốc
	0,64
	1,96
	-5,49
	10,20
	-52,43
	-5,30
	0,91

	Australia
	1,13
	1,67
	104,91
	92,91
	19,26
	95,16
	0,77

	Sri Lanka
	0,88
	1,50
	-2,22
	5,28
	-8,05
	47,01
	0,69

	Bờ Biển Ngà
	1,01
	1,46
	256,69
	288,59
	456,59
	438,54
	0,67

	Nigeria
	0,73
	1,23
	-48,85
	-38,17
	239,81
	356,86
	0,57

	Pê Ru
	0,79
	1,18
	-67,41
	-69,94
	60,00
	101,11
	0,55

	Hồng Kông (Trung Quốc)
	0,17
	0,62
	-34,96
	-52,83
	-8,95
	-11,25
	0,29

	Canada
	0,11
	0,44
	-18,98
	14,45
	-11,20
	109,56
	0,20

	Nam Phi
	0,20
	0,19
	-44,81
	-52,82
	-87,92
	-85,39
	0,09


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
Bảng 6: Thị trường xuất khẩu nguyên liệu nhựa của Việt Nam 10 tháng năm 2021
	Thị trường
	10T/2021
	So 10T/2020 (%)
	Tỷ trọng KN 10T/2021 (%)

	
	Lượng (Nghìn tấn)
	Trị giá  (Triệu USD)
	Lượng
	Trị giá
	

	Tổng KN
	1.385,54
	1.864,38
	16,91
	71,19
	100,00

	Khối Asean
	292,75
	424,54
	35,32
	70,76
	22,77

	Indonesia
	181,40
	252,15
	76,08
	108,73
	13,52

	Thái Lan
	38,61
	60,55
	2,13
	28,28
	3,25

	Philippines
	25,61
	38,85
	-3,02
	51,08
	2,08

	Malaysia
	21,56
	35,79
	-17,23
	27,26
	1,92

	Campuchia
	15,34
	23,36
	3,73
	41,22
	1,25

	Myanmar
	8,58
	10,87
	30,19
	39,08
	0,58

	Singapore
	1,67
	2,98
	-1,71
	22,52
	0,16

	Trung Quốc
	298,16
	261,41
	-41,10
	-36,34
	14,02

	Ấn Độ
	129,74
	228,38
	137,26
	324,38
	12,25

	Nhật Bản
	83,99
	89,28
	48,85
	79,12
	4,79

	Thổ Nhĩ Kỳ
	13,79
	65,12
	1.212,27
	5.517,98
	3,49

	Khối EU
	41,72
	59,52
	16,89
	123,77
	3,19

	Italy
	38,85
	56,26
	18,44
	130,65
	3,02

	Bồ Đào Nha
	2,87
	3,26
	-0,66
	47,70
	0,17

	Bangladesh
	42,64
	54,42
	47,45
	90,52
	2,92

	Đài Loan (Trung Quốc)
	16,76
	35,89
	52,14
	109,27
	1,92

	Hàn Quốc
	10,31
	23,76
	8,29
	48,76
	1,27

	Pê Ru
	15,56
	22,68
	317,72
	600,32
	1,22

	Sri Lanka
	7,39
	11,59
	-6,07
	43,90
	0,62

	Nigeria
	6,59
	9,67
	90,16
	165,25
	0,52

	Nam Phi
	8,99
	9,26
	-28,20
	-9,70
	0,50

	Hồng Kông (Trung Quốc)
	2,25
	9,15
	-5,55
	31,45
	0,49

	Australia
	4,89
	8,17
	-53,06
	-9,74
	0,44

	Canada
	2,04
	4,29
	69,61
	105,84
	0,23

	Bờ Biển Ngà
	2,52
	3,67
	65,81
	110,14
	0,20


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
- Nhập khẩu nguyên liệu nhựa: Theo thống kê sơ bộ, tháng 10/2021 kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu nhựa của nước ta đạt trên 494,97 nghìn tấn với trị giá 747,22 triệu USD, tăng 4,01% về lượng và giảm 5,61% về trị giá so với tháng trước; còn so với cùng kỳ năm 2020 giảm 9,49% về lượng và tăng 3,06% về trị giá. 
Tính đến hết 10 tháng năm 2021, nhập khẩu nguyên liệu nhựa đạt trên 5,83 triệu tấn, trị giá 9,62 tỷ USD, tăng 7,47% về lượng và 43,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Biểu đồ 3: Lượng nhập khẩu nguyên liệu nhựa - (Đvt: Nghìn tấn)


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan

Biểu đồ 4: Trị giá nhập khẩu nguyên liệu nhựa - (Đvt: Triệu USD)


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
Tháng 10/2021, nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Hàn Quốc đạt 108,78 nghìn tấn với trị giá 170,48 triệu USD, giảm ,81% về lượng và giảm 6,67% về trị giá so với tháng trước, chiếm tỷ trọng 22,82% kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu nhựa của Việt Nam; PP, PE, PET là những chủng loại được nhập nhiều từ thị trường này. 
Tháng 10/2021, nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc đạt 69,4 nghìn tấn với trị giá 132,71 triệu USD, tăng 10,42% về lượng và tăng 2,65% về trị giá so với tháng trước, chiếm tỷ trọng 17,76%; Những chủng loại nhựa được nhập nhiều từ thị trường này là PP, PE và PVC. 
Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Asean đạt 76,86 nghìn tấn với trị giá 120,07 triệu USD, giảm 14,94% về lượng và 9,37% về trị giá so với tháng trước, chiếm tỷ trọng 16,07% kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu nhựa của Việt Nam; PE và PP là 2 chủng loại chất dẻo nguyên liệu được nhập nhiều từ thị trường này.
Tính đến hết 10 tháng năm 2021, nhập khẩu nguyên liệu nhựa của nước ta từ các thị trường đạt kim ngạch cao gồm có: Hàn Quốc, Trung Quốc, Asean, Đài Loan (Trung Quốc), Ả Rập Xê Út; tỷ trọng nhập khẩu từ 5 thị trường này chiếm tới gần 80% tổng kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu nhựa của cả nước trong 10 tháng đầu năm 2021.
Bảng 7: Thị trường nhập khẩu nguyên liệu nhựa của Việt Nam tháng 10/2021
	Thị trường
	Tháng 10/2021
	So tháng 9/2021 (%)
	So tháng 10/2020 (%)
	Tỷ trọng KN T10/2021 (%)

	
	Lượng (Nghìn tấn)
	Trị giá  (Triệu USD)
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá
	

	Tổng KN
	494,97
	747,22
	4,01
	-5,61
	-9,49
	3,06
	100,00

	Hàn Quốc
	108,78
	170,48
	-1,81
	-6,67
	12,46
	31,17
	22,82

	Trung Quốc
	69,40
	132,71
	10,42
	2,65
	-7,80
	4,6
	17,76

	Khối Asean
	76,86
	120,07
	-14,94
	-9,37
	-47,83
	-16,94
	16,07

	Thái Lan
	40,57
	59,85
	-13,82
	-8,95
	-61,01
	-3,62
	8,01

	Singapore
	14,05
	24,75
	-8,40
	-0,98
	-18,12
	-1,20
	3,31

	Malaysia
	12,66
	22,26
	-13,56
	-7,76
	-25,99
	0,13
	2,98

	Indonesia
	5,67
	7,82
	-36,99
	-36,04
	-27,33
	-4,70
	1,05

	Philippines
	3,91
	5,40
	-9,10
	-0,06
	228,24
	315,70
	0,72

	Đài Loan (Trung Quốc)
	91,48
	84,54
	138,50
	14,30
	43,98
	124,73
	11,31

	Ả Rập Xê Út
	60,61
	78,36
	-16,77
	-14,22
	-32,02
	-11,6
	10,49

	Hoa Kỳ
	18,67
	41,81
	-18,95
	-17,96
	-59,19
	-17,28
	5,60

	Nhật Bản
	16,85
	39,76
	4,27
	0,53
	-22,13
	-7,09
	5,32

	Khối EU
	5,30
	17,61
	-2,49
	-14,74
	7,69
	7,98
	2,36

	Đức
	1,62
	7,55
	-30,78
	-33,27
	15,19
	-12,85
	1,01

	Tây Ban Nha
	0,91
	2,43
	82,49
	68,74
	175,68
	253,69
	0,33

	Hà Lan
	0,87
	2,36
	26,42
	45,18
	-33,97
	10,49
	0,32

	Pháp
	0,46
	1,98
	-32,84
	-16,55
	2,24
	128,89
	0,26

	Bỉ
	0,91
	1,92
	50,00
	-7,48
	9,52
	0,52
	0,26

	Italy
	0,40
	1,00
	-8,33
	-22,87
	-8,12
	-42,35
	0,13

	Thụy Điển
	0,14
	0,37
	-27,18
	-30,91
	-11,80
	17,90
	0,05

	UAE
	13,23
	17,14
	28,57
	29,63
	5,18
	41,74
	2,29

	Nga
	9,10
	10,39
	-20,71
	-18,48
	290,93
	386,68
	1,39

	Kuwait
	7,00
	8,32
	-26,87
	-24,81
	39,08
	86,12
	1,11

	Ấn Độ
	4,59
	6,17
	-37,29
	-40,21
	-69,00
	-57,05
	0,83

	Qatar
	3,63
	4,46
	-54,38
	-52,74
	-36,22
	-13,63
	0,60

	Australia
	1,36
	1,96
	60,85
	48,18
	267,48
	157,05
	0,26

	Brazil
	0,57
	1,47
	272,37
	316,73
	-56,93
	-46,99
	0,20

	Canada
	0,78
	1,23
	12,97
	34,33
	-47,84
	-13,06
	0,16

	Hồng Kông (Trung Quốc)
	0,53
	1,16
	83,39
	76,02
	30,86
	54,32
	0,15

	Anh
	0,17
	0,67
	1,21
	2,69
	-35,27
	-20,41
	0,09

	Nam Phi
	0,03
	0,03
	-95,58
	-95,61
	-99,04
	-98,53
	0,00


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
Bảng 8: Thị trường nhập khẩu nguyên liệu nhựa của Việt Nam 10 tháng năm 2021
	Thị trường
	10T/2021
	So 10T/2020 (%)
	Tỷ trọng KN 10T/2021 (%)

	
	Lượng (Nghìn tấn)
	Trị giá  (Triệu USD)
	Lượng
	Trị giá
	

	Tổng KN
	5.834,42
	9.627,20
	7,47
	43,30
	100,00

	Hàn Quốc
	1.125,78
	1.901,65
	20,21
	53,46
	19,75

	Trung Quốc
	1.020,94
	1.889,19
	53,45
	81,49
	19,62

	Khối Asean
	1.000,31
	1.546,32
	-0,94
	40,55
	16,06

	Thái Lan
	524,40
	775,99
	-4,78
	43,21
	8,06

	Malaysia
	190,06
	315,13
	3,13
	38,86
	3,27

	Singapore
	176,93
	302,39
	2,45
	31,99
	3,14

	Indonesia
	78,15
	111,21
	-14,85
	20,96
	1,16

	Philippines
	30,78
	41,60
	199,51
	301,40
	0,43

	Đài Loan (Trung Quốc)
	689,14
	1.266,59
	10,36
	46,08
	13,16

	Ả Rập Xê Út
	862,85
	1.074,23
	1,59
	39,69
	11,16

	Hoa Kỳ
	305,00
	531,05
	-45,74
	-9,28
	5,52

	Nhật Bản
	231,60
	513,38
	-6,55
	26,81
	5,33

	Khối EU
	59,30
	203,10
	17,31
	17,05
	2,11

	Đức
	18,12
	96,41
	-8,44
	-3,69
	1,00

	Pháp
	8,42
	24,93
	81,00
	89,53
	0,26

	Hà Lan
	10,62
	24,18
	28,58
	70,40
	0,25

	Tây Ban Nha
	7,49
	19,88
	50,51
	88,02
	0,21

	Bỉ
	7,93
	19,13
	27,88
	14,22
	0,20

	Italy
	5,19
	14,62
	-7,52
	-10,99
	0,15

	Thụy Điển
	1,55
	3,96
	44,12
	69,95
	0,04

	UAE
	132,94
	171,88
	2,51
	43,70
	1,79

	Ấn Độ
	102,01
	129,77
	-28,29
	-3,13
	1,35

	Kuwait
	75,07
	86,04
	1,27
	38,35
	0,89

	Qatar
	64,56
	77,84
	42,52
	98,05
	0,81

	Nga
	45,29
	50,78
	41,83
	76,96
	0,53

	Brazil
	5,85
	14,75
	-47,18
	-41,55
	0,15

	Canada
	10,67
	13,53
	-6,14
	29,13
	0,14

	Anh
	3,56
	11,87
	2,47
	17,72
	0,12

	Australia
	6,80
	11,80
	-4,23
	24,42
	0,12

	Hồng Kông (Trung Quốc)
	5,60
	11,55
	19,96
	26,06
	0,12

	Nam Phi
	6,25
	7,62
	-67,27
	-58,44
	0,08


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
[bookmark: _Toc66367523][bookmark: _Toc69376153][bookmark: _Toc87953455]2.2. Hoạt động xuất nhập khẩu các sản phẩm CNHT ngành cao su
- Xuất khẩu nguyên liệu cao su: Trong tháng 10/2021, xuất khẩu cao su của nước ta đạt 204,6 nghìn tấn, trị giá đạt 339,44 triệu USD, tăng 13,27% về lượng và 13,51% về trị giá so tháng trước; còn so cùng kỳ năm trước thì giảm 5,35% về lượng nhưng tăng 25,93% về trị giá.
 10 tháng năm 2021, xuất khẩu cao su của cả nước đạt 1,49 triệu tấn, trị giá 2,49 tỷ USD, tăng 14,19% về lượng và 47,12% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. 
Giá xuất khẩu bình quân trong tháng 10/2021 ở mức 1.659 USD/tấn.
Việt Nam hiện đứng thứ năm trên thế giới về diện tích cao su, chiếm khoảng 5,6% tổng diện tích toàn cầu. Sản lượng cao su của Việt Nam xếp thứ ba thế giới, chiếm khoảng 7,7% tổng lượng cao su tự nhiên thế giới, sau Thái Lan và Indonesia.
Hiện cả nước có 238 doanh nghiệp chế biến mủ cao su, công suất đạt gần 1,2 triệu tấn/năm. Riêng Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam có 44 nhà máy, xí nghiệp chế biến mủ cao su, với công suất thiết kế 433 nghìn tấn/năm, chiếm 36,1% công suất các cơ sở chế biến mủ cao su cả nước.
Biểu đồ 5: Lượng xuất khẩu cao su - (Đvt: Nghìn tấn)


Biểu đồ 6: Trị giá xuất khẩu cao su - (Đvt: Triệu USD)


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
Tháng 10/2021, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam đạt 144,9 nghìn tấn, trị giá là 236,33 tỷ USD, tăng 17,8% về lượng và 18,61% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.
Hiện nay, nguồn cung cao su toàn cầu bị ảnh hưởng do tình trạng thiếu container vận chuyển. Việc Trung Quốc tăng cường dự trữ và dịch bệnh hoành hành cũng ảnh hưởng đến sản lượng cao su cung cấp ra thị trường.
Theo đó, xuất khẩu cao su của Việt Nam trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng nhờ nhu cầu từ Trung Quốc, thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam với lợi thế về vị trí địa lý và là thị trường truyền thống. Đồng thời giá cao su cũng ở mức cao so với cùng kỳ năm 2020.
Tại thị trường EU, những tháng đầu năm nay, EU là thị trường nhập khẩu cao su lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, thị phần cao su Việt Nam hiện chỉ chiếm khoảng 0,8% trong tổng trị giá nhập khẩu cao su của EU. Triển vọng xuất khẩu cao su Việt Nam trong thời gian tới sang các quốc gia EU được dự báo vẫn khả quan khi nhu cầu dự báo tiếp tục tăng, trong khi nguồn cung chưa thể sớm hồi phục.
Đánh giá chung triển vọng xuất khẩu cao su sang hầu hết thị trường thời gian tới, Cục Xuất nhập khẩu cho rằng phụ thuộc vào chiến dịch tiêm chủng tích cực ở các nền kinh tế phát triển - yếu tố hỗ trợ phục hồi sản xuất và làm tăng nhu cầu cao su toàn cầu, nhất là ở những thị trường như Trung Quốc, Hoa Kỳ và EU.
Bảng 9: Tham khảo thị trường xuất khẩu cao su trong tháng 10/2021
	Tên thị trường
	Tháng 10/2021
	So tháng 9/2021 (%)
	So cùng kỳ năm 2020 (%)

	
	Lượng (Tấn)
	Trị giá (Triệu USD)
	Về lượng
	Về trị giá
	Về lượng
	Về trị giá

	*TỔNG CHUNG
	204.665
	339,44
	13,27
	13,51
	5,35
	25,93

	Trung Quốc
	144.905
	236,33
	17,8
	18,61
	-5,19
	11,24

	Ấn Độ
	15.795
	27,93
	1
	0,61
	179,46
	255,03

	Hàn Quốc
	5.437
	9,46
	18,12
	17,6
	97,78
	127,62

	Hoa Kỳ
	4.536
	7,39
	10,96
	9,3
	40,65
	73,3

	Đức
	3.633
	6,27
	-20,35
	-21,54
	32,59
	56,45

	Sri Lanka
	3.627
	6,30
	66,68
	60,11
	158,33
	239,87

	Đài Loan (Trung Quốc)
	3.579
	6,28
	3,38
	1,83
	-2,77
	20,51

	Indonesia
	3.194
	5,43
	0,85
	1,44
	86,13
	116,92

	Thổ Nhĩ Kỳ
	3.017
	5,27
	-2,71
	-2,08
	11,78
	34,05

	Nga
	2.716
	4,76
	40,94
	55,12
	464,66
	617,13

	Pakistan
	1.915
	3,52
	68,43
	85,12
	32,43
	81,93

	Brazil
	1.428
	2,17
	41,95
	32,02
	-25,7
	6,93

	Italy
	1.406
	2,12
	2,48
	-5,37
	-15,81
	-4,14

	Tây Ban Nha
	1.397
	2,24
	-21,16
	-21,83
	74,19
	126,57

	Nhật Bản
	997
	1,85
	-11,69
	-13,9
	26,36
	52,54

	Hà Lan
	996
	1,78
	-19,29
	-11,73
	-41,86
	-27,04

	Canada
	607
	1,16
	-6,33
	-14,28
	43,5
	82,64

	Bangladesh
	583
	1,08
	-9,75
	-11,05
	58,42
	98,36

	Bỉ
	461
	0,59
	-15,88
	-13,34
	-65,57
	-56,88

	Phần Lan
	403
	0,74
	33,44
	30,36
	33,44
	77,46

	Malaysia
	393
	0,57
	23,97
	2,98
	-75,93
	-74,77

	Mexico
	287
	0,57
	2,87
	0,96
	184,16
	261,69

	Pháp
	262
	0,49
	-27,82
	-30,79
	-7,42
	22,43

	Pê Ru
	236
	0,53
	18
	19,58
	96,67
	146,15

	Achentina
	202
	0,37
	-44,35
	-37,14
	-40,06
	-28,97

	Anh
	122
	0,23
	-48,09
	-20,48
	-41,9
	-2,14

	Hồng Kông (Trung Quốc)
	102
	0,18
	142,86
	113,42
	85,45
	50,76

	Thụy Điển
	60
	0,11
	50
	52,81
	50
	74,06


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
Bảng 10: Tham khảo thị trường xuất khẩu cao su trong 10 tháng năm 2021
	Tên thị trường
	10 tháng năm 2021
	So 10 tháng 2020 (%)
	Tỷ trọng XK (%)

	
	Lượng (Tấn)
	Trị giá (Triệu USD)
	Về lượng
	Về trị giá
	Theo lượng
	Theo trị giá

	*TỔNG CHUNG
	1.492.573
	2.489,50
	14,19
	47,12
	
	

	Trung Quốc
	1.046.236
	1.694,47
	3,35
	31,37
	70,10
	68,06

	Ấn Độ
	92.401
	164,57
	96,39
	153,61
	6,19
	6,61

	Hàn Quốc
	37.623
	68,87
	57,84
	95,22
	2,52
	2,77

	Hoa Kỳ
	34.704
	59,52
	80,54
	129,97
	2,33
	2,39

	Đức
	31.072
	56,84
	78,82
	129,4
	2,08
	2,28

	Sri Lanka
	20.027
	37,19
	171,37
	265,97
	1,34
	1,49

	Đài Loan (Trung Quốc)
	31.719
	57,47
	31,22
	72,49
	2,13
	2,31

	Indonesia
	17.319
	30,43
	59,36
	96,37
	1,16
	1,22

	Thổ Nhĩ Kỳ
	26.234
	48,14
	42,65
	83,83
	1,76
	1,93

	Nga
	15.306
	26,73
	210,97
	312,48
	1,03
	1,07

	Pakistan
	12.900
	21,99
	78,13
	136,78
	0,86
	0,88

	Brazil
	10.408
	17,05
	17,63
	65,07
	0,70
	0,68

	Italy
	13.112
	23,20
	70,75
	119,98
	0,88
	0,93

	Tây Ban Nha
	11.705
	20,37
	50,53
	104,22
	0,78
	0,82

	Nhật Bản
	9.094
	17,72
	9,9
	46,07
	0,61
	0,71

	Hà Lan
	8.634
	14,60
	20,08
	54,51
	0,58
	0,59

	Canada
	6.204
	13,35
	60,73
	135,29
	0,42
	0,54

	Bangladesh
	4.621
	8,71
	-3,61
	24,55
	0,31
	0,35

	Bỉ
	6.382
	8,58
	35,3
	77,96
	0,43
	0,34

	Phần Lan
	2.540
	4,90
	80,01
	133,9
	0,17
	0,20

	Malaysia
	4.370
	7,27
	-48,04
	-28,07
	0,29
	0,29

	Mexico
	2.173
	4,48
	122,19
	204,87
	0,15
	0,18

	Pháp
	3.241
	6,55
	37,39
	82,47
	0,22
	0,26

	Pê Ru
	1.334
	2,87
	50,39
	107,91
	0,09
	0,12

	Achentina
	2.266
	4,01
	23,69
	48,63
	0,15
	0,16

	Anh
	2.368
	3,81
	41,71
	85
	0,16
	0,15

	Hồng Kông (Trung Quốc)
	1.086
	2,31
	36,6
	55,68
	0,07
	0,09

	Thụy Điển
	323
	0,61
	-49,92
	-33,04
	0,02
	0,02

	Ukraine
	345
	0,71
	72,5
	128,16
	0,02
	0,03

	Singapore
	222
	0,46
	37,89
	81,81
	0,01
	0,02

	Séc
	2.337
	3,75
	72,09
	126,84
	0,16
	0,15
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- Nhập khẩu nguyên liệu cao su: Theo Tổng cục Thống kê, nhập khẩu cao su của Việt Nam trong tháng 10/2021 đạt 184,2 nghìn tấn, trị giá 251,04 triệu USD, tăng 7,29% về lượng và 9,42% về trị giá so với tháng trước; còn so cùng kỳ năm 2021 tăng 46,49% về lượng và 57,47% về trị giá.
Theo đó, 10 tháng năm 2021, tổng lượng cao su nhập khẩu đạt 1,61 triệu tấn, trị giá là 2,28 tỷ USD, tăng đến 99,07% về lượng và 116,5% về trị giá so cùng kỳ năm 2020.


Biểu đồ 7: Lượng nhập khẩu cao su - (Đvt: Nghìn tấn)


Biểu đồ 8: Trị giá nhập khẩu cao su - (Đvt: Triệu USD)
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- Về thị trường nhập khẩu: Trong tháng 10/2021, nước ta nhập khẩu cao su nhiều nhất từ khu vực ASEAN, với lượng nhập lên đến 155,7 nghìn tấn, trị giá là 186,8 triệu USD, tăng 7,82% về lượng và 11,86% về trị giá so tháng trước; còn so cùng kỳ năm trước thì tăng đến 100,54% về lượng và 124,59% về trị giá. Đáng chú ý, trong khu vực này, thị trường mà nước ta nhập khẩu nhiều nhất là Campuchia; Lào; Thái Lan và Indonesia…
Tiếp theo là thị trường Lào ốc với lượng nhập đạt 16,89 nghìn tấn, trị giá là 23,09 triệu USD, tăng 23,55% về lượng và 26,78% về trị giá so tháng trước còn so cùng kỳ năm trước tăng 72,53% về lượng và 126,52% về trị giá...
Bảng 11: Thị trường nhập khẩu cao su trong tháng 10/2021
	Tên thị trường
	Tháng 10/2021
	So tháng 9/2021 (%)
	So tháng 10/2020 (%)

	
	Lượng (Tấn)
	Trị giá (Triệu USD)
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá

	*TỔNG CHUNG
	184.232
	251,04
	7,29
	9,42
	46,49
	57,47

	Campuchia
	133.095
	151,99
	6,07
	10,37
	135,05
	171,87

	Lào
	16.896
	23,09
	23,55
	26,78
	72,53
	126,52

	Hàn Quốc
	9.007
	19,41
	-7,51
	-10,1
	-39,49
	-10,56

	Trung Quốc
	5.941
	13,01
	23,18
	17,76
	-23,12
	1,31

	Nhật Bản
	4.878
	12,23
	31,23
	14,45
	-26,66
	-15,3

	Thái Lan
	3.414
	6,91
	2,74
	5,57
	-35,51
	-16,31

	Đài Loan (Trung Quốc)
	2.805
	6,58
	7,8
	14,14
	-41,72
	-25,31

	Indonesia
	1.305
	2,90
	1,87
	-15,09
	-66,46
	-51,74

	Malaysia
	982
	1,97
	54,16
	68,2
	-51,72
	-30,74

	Hoa Kỳ
	922
	2,58
	12,71
	9,12
	-64,1
	-40,57

	Nga
	554
	1,28
	-27,77
	-22,15
	-62,34
	-30,36

	Pháp
	112
	0,39
	202,7
	90,98
	-75,33
	-61,75

	Đức
	80
	0,40
	-67,21
	-34,01
	-87,99
	-60,52

	Bỉ
	24
	0,02
	-82,22
	-86,69
	
	

	Anh
	21
	0,07
	-73,42
	-44,19
	-36,36
	-25,81

	Hà Lan
	15
	0,04
	-74,14
	-72,39
	-25
	3,88
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Bảng 12: Thị trường nhập khẩu cao su trong 10 tháng năm 2021
	Thị trường NK
	10 tháng năm 2021
	So 10 tháng năm 2020 (%)
	Tỷ trọng NK 9 tháng 2021 (%)

	
	Lượng (Tấn)
	Trị giá (Triệu USD)
	Lượng
	Trị giá
	

	*TỔNG CHUNG
	1.605.769
	2.281,10
	99,07
	116,5
	

	Campuchia
	1.023.109
	1.112,06
	278,65
	343,43
	46,70

	Lào
	98.577
	130,03
	32,61
	61,56
	5,46

	Hàn Quốc
	116.051
	247,01
	-1,13
	52,66
	10,37

	Trung Quốc
	73.124
	167,44
	65,55
	125,31
	7,03

	Nhật Bản
	51.299
	136,12
	-5,75
	19
	5,72

	Thái Lan
	49.215
	98,81
	5,68
	46,84
	4,15

	Đài Loan (Trung Quốc)
	60.263
	134,91
	42,3
	87,34
	5,67

	Indonesia
	23.982
	50,13
	-21,52
	-1,04
	2,11

	Malaysia
	13.949
	26,94
	-13,25
	15,7
	1,13

	Hoa Kỳ
	15.582
	37,70
	-1,2
	17,89
	1,58

	Nga
	17.429
	31,33
	-12,61
	23,01
	1,32

	Pháp
	1.924
	6,64
	-26,2
	-15,82
	0,28

	Đức
	2.220
	5,87
	-20,97
	-3,53
	0,25

	Bỉ
	501
	0,84
	-36,82
	-26,33
	0,04

	Anh
	416
	1,19
	-11,3
	17,82
	0,05

	Hà Lan
	1.670
	2,59
	970,51
	570,02
	0,11

	Ba Lan
	5.374
	8,54
	18,16
	89,65
	0,36

	Canada
	120
	0,73
	-30,64
	-25,1
	0,03

	Myanmar
	629
	1,00
	-87,22
	-84,51
	0,04
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2.3. Một số nhận định, dự báo
[bookmark: _Toc66367525][bookmark: _Toc69376155]- Những hạn chế của CNHT ngành nhựa – cao su:
Hạn chế lớn nhất của thực trạng ngành là số lượng nhu cầu nội địa ít nên chi phí sản xuất sản phẩm cao, dẫn đến giá cả kém cạnh tranh. Ngoài ra, các mẫu mã, tiêu chuẩn sản phẩm không đồng nhất; những ngành công nghiệp cơ bản về nguyên liệu, hóa chất, cơ khí còn thiếu và yếu.
Bên cạnh đó, các DN nhựa - cao su trong nước phần lớn chưa đầu tư công nghệ sản xuất hiện đại đủ sức làm các đơn hàng số lượng lớn và chất lượng cao nên chất lượng sản phẩm còn bị hạn chế và giá thành sản phẩm thường khá cao. Theo Hội Nhựa, Cao su TP.HCM, có thời điểm một công ty nước ngoài tìm đến Hội nhờ giới thiệu DN trong nước cung ứng sản phẩm ron cao su với số lượng khoảng 10 triệu cái mỗi năm. Tuy nhiên, giá được các DN nhựa, cao su chào lại quá cao, gấp 10 lần và thậm chí có DN chào cao gấp 100 lần so với mức giá mà phía đối tác dự kiến sẽ mua.
Trước thực trạng đó, khi các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, ít lựa chọn nhà cung cấp trong nước, nhất là đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư Việt Nam.
Điển hình như Honda khi sang Việt Nam, kéo theo các nhà cung ứng lốp xe là Công ty Inoue, nhà cung ứng bình ắc quy là Công ty GS, nhà cung ứng thiết bị, phụ tùng cao su kỹ thuật là Công ty Nok. Tỷ lệ cung ứng của DN Việt Nam cho Honda chưa đầy 1% với các linh kiện, phụ tùng đơn giản như cao su gác chân, cao su giảm chấn, cao su đệm... còn phần lớn các linh kiện cao su cao cấp như dây đai truyền lực, phốt, ống cao su thủy lực... đều nhập khẩu hoặc do các DN FDI cung ứng. SYM cũng vậy, khi đến Việt Nam, họ kéo Kenda (nhà cung ứng lốp xe), Tuico (nhà cung ứng cao su kỹ thuật) từ Đài Loan sang.
Theo thống kê, doanh số thị trường toàn cầu đối với sản phẩm cao su kỹ thuật hàng năm lên đến hơn 100 tỷ USD. Riêng thị trường Mỹ, mỗi năm chi 8,8 tỷ USD để mua miếng đệm cao su Gasket và Seal cao su. Trước nhu cầu lớn này, nhiều tập đoàn cao su lớn trên thế giới đã chi rất mạnh tay vào lĩnh vực này.
Điển hình là Công ty Continental, đơn vị chuyên sản xuất săm lốp, nhưng lại có các mảng về CNHT làm ống, phụ tùng cung cấp cho các tập đoàn ô tô trên thế giới. Doanh thu của lĩnh vực này mỗi năm mang về cho Continental khoảng 3.887 triệu euro. Hay Tập đoàn Hutchison (Pháp), chuyên sản suất, cung ứng linh kiện cho các hãng điện tử, cũng có doanh thu khoảng 2.281 triệu euro/năm.
Trong khi đó, so với các nước trên thế giới, năng lực cung ứng của doanh nghiệp hỗ trợ ngành nhựa – cao su của Việt Nam còn rất hạn chế. Công ty TNHH MTV Cao su Thống Nhất (Ruthimex) thuộc Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV, đơn vị được xem là một trong những doanh nghiệp lớn nhất trong ngành cao su Việt Nam, cũng chỉ có doanh thu mỗi năm khoảng 30 triệu USD, tức bằng khoảng 1/200 Công ty Continental và bằng 1/100 của Hutchison.
Điều này cho thấy ngành CNHT của Việt Nam còn quá nhỏ. Theo đó, để các DN Việt có được chỗ đứng trong chuỗi cung ứng linh kiện cao su kỹ thuật cho các tập đoàn điện tử, ô tô lớn trên thế giới hẳn còn là thử thách lớn.
- Những khó khăn của ngành CNHT ngành nhựa – cao su:
Sự manh mún trong phát triển ngành chưa tạo ra một chuỗi cung ứng khiến cho doanh nghiệp nào cũng phải đầu tư từ A đến Z, nhưng lại không sử dụng hết công suất của máy móc, làm tăng chi phí đầu tư và lãng phí hiệu suất.
Thực tế phát triển nhiều năm qua, các DN nhựa - cao su với hình thức tổ hợp gia đình, sản xuất nhỏ lẻ. Hạn chế lớn nhất đối với các DN vừa và nhỏ trong ngành nhựa là thiếu vốn, khó tiếp cận tín dụng, khó đổi mới công nghệ nên chưa thể đi sâu nghiên cứu, sản xuất các chi tiết sản phẩm để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp. Bên cạnh đó, chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh hạn chế, trong khi giá thành cao khó cạnh tranh.
Ngoài ra, các DN vẫn chưa thể đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm cao su kỹ thuật (chủ yếu phục vụ trong ngành giao thông như khe co giãn cầu đường, gối cầu đường, đệm cao su cầu cảng…) mang lại giá trị gia tăng cao hơn, vì khó khăn lớn nhất hiện nay của DN là không có cơ quan nào kiểm định và chứng nhận chất lượng để có thể tham gia đấu thầu các dự án lớn. Vì thế, cần sớm có cơ chế hỗ trợ về thiết bị kiểm định, chứng nhận chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế để tạo điều kiện cho việc sản xuất các sản phẩm CNHT ngành cao su - nhựa có cơ hội phát triển.
Mặc dù doanh thu ngành đạt cả chục tỷ USD mỗi năm, nhưng do phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu, trong khi đó, chính sách không tạo được lực hút đầu tư, đang khiến ngành CNHT nói chung cũng như ngành nhựa - cao su nói riêng rơi vào cảnh tụt hậu.
- Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực của các doanh nghiệp CNHT trong lĩnh vực nhựa-cao su
Với xu hướng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới đặt ra yêu cầu đối với ngành nhựa và cao su phải đáp ứng chuẩn mực quốc tế mà Việt Nam cam kết thực hiện. Xu hướng phát triển ngành nhựa – cao su có nhiều thay đổi và tính cạnh tranh ngày càng cao trong việc sản xuất các sản phẩm nói chung và sản phẩm CNHT nói riêng. Trong đó, việc nâng cao khả năng đáp ứng và cung ứng sản phẩm CNHT cho các doanh nghiệp công nghệ cao là mục tiêu cần hướng đến bên cạnh việc nâng cao chất lượng sản phẩm nhựa cao su truyền thống.
Tuy nhiên, hiện hệ thống doanh nghiệp trong ngành nhựa và cao su đa phần có quy mô nhỏ và vừa, hình thành tự phát, phần lớn chưa xác định rõ chiến lược dài hạn gắn với bối cảnh quốc tế hội nhập của Việt Nam. Các doanh nghiệp trong ngành chủ yếu chú trọng vào các thị trường truyền thống không đòi hỏi cao về tiêu chuẩn chất lượng, chưa quan tâm đăng ký theo hệ thống chất lượng chuẩn của thế giới, nên gặp khó khăn trong quá trình liên kết giữa các doanh nghiệp trong nước và thế giới. Mặt bằng chung về công nghệ, nhân lực, thị trường và tầm nhìn của doanh nghiệp thành phố thấp hơn so với các doanh nghiệp FDI, dẫn đến khó cạnh tranh ngay tại thị trường nội địa.
Hiện nay doanh nghiệp FDI về CNHT hiện diện tại Việt Nam ngày càng nhiều và có quy mô rất lớn nhưng các doanh nghiệp trong nước hầu như vẫn chưa có động thái gì. Trong khi đó, ngành nhựa – cao su có thị trường rất rộng lớn và đa dạng, chỉ cần đáp ứng được yêu cầu về giá và chất lượng, các doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể được chọn làm nhà cung ứng cho các doanh nghiệp lớn của thể giới.
Để làm được điều đó, sự hỗ trợ về vốn đối với doanh nghiệp nên tập trung vào khâu mua thiết bị. Thực tế tầm nhìn của doanh nghiệp trong nước không kém, nhưng nội lực kém. Ngoài ra, sự manh mún trong phát triển ngành chưa tạo ra một chuỗi cung ứng khiến cho doanh nghiệp nào cũng phải đầu tư từ A đến Z, nhưng lại không sử dụng hết công suất của máy móc, làm tăng chi phí đầu tư và lãng phí hiệu suất.
Để thu hút đầu tư, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển CNHT trong giai đoạn 2016-2021, cần triển khai thực hiện các nhóm giải pháp sau:
Thứ nhất, kiện toàn công tác quản lý nhà nước về CNHT. Bởi một trong những nguyên nhân quan trọng gây cản trở sự phát triển là do sự chồng chéo, phối hợp thiếu đồng bộ, chưa hiệu quả giữa các ngành, các cấp.
Thứ hai, chuẩn bị sẵn sàng mặt bằng phục vụ sản xuất để thu hút đầu tư. Qua khảo sát yêu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực CNHT chỉ cần thuê nhà xưởng diện tích nhỏ (200 - 300 m2), trong khi thực tế các nhà đầu tư hạ tầng tại các khu chế xuất - khu công nghiệp thường chỉ cho thuê đất với diện tích vài nghìn mét vuông trở lên. Để đáp ứng nhu cầu này, cần có chính sách khuyến khích, mời gọi các công ty đầu tư hạ tầng xây dựng sẵn các nhà xưởng cao tầng có quy mô phù hợp với nhu cầu sử dụng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực CNHT.
 Ngoài ra, để chuẩn bị đón nhận làn sóng đầu tư từ Nhật Bản, Hàn Quốc và các quốc gia khác, cần rà soát, điều chỉnh quy hoạch, rà soát việc sử dụng đất nông nghiệp tại các quận - huyện, có hiệu quả kinh tế thấp để đề xuất chuyển thành đất phục vụ sản xuất nhằm tạo quỹ đất đủ lớn để thu hút, chọn lọc các doanh nghiệp, tập đoàn lớn có dự án phù hợp với định hướng phát triển.
 Thứ ba, xác định sản phẩm CNHT tiêu biểu, cần thay đổi nhận thức, tư duy từ “phát triển theo chiều rộng” dàn trải như trước đây sang “phát triển theo chiều sâu”, chú trọng đầu tư có trọng tâm, trọng điểm nhằm nâng cao hàm lượng chất xám, khoa học công nghệ vào các lĩnh vực, nhóm sản phẩm có lợi thế cạnh tranh và giá trị gia tăng cao.
Thứ tư, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm bổ sung kiến thức cho đội ngũ quản lý, nâng cao tay nghề, kỹ năng cho người lao động. Cần tiến hành rà soát chọn các viện/trường có năng lực, quy mô phù hợp để tổ chức gắn kết chương trình đào tạo với thực tiễn sử dụng lao động của doanh nghiệp; vận dụng, khai thác có hiệu sự trợ giúp của các tổ chức xúc tiến thương mại, tổ chức nghiên cứu, phát triển khoa học kỹ thuật của nước ngoài; thực hiện thí điểm, mời gọi các chuyên gia trong và ngoài nước để làm tư vấn xây dựng cơ chế, chính sách , tư vấn đổi mới công nghệ, nghiên cứu sản phẩm mới cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; khuyến khích thu hút lực lượng lao động từ các du học sinh, các đối tượng hợp tác lao động ở nước ngoài trở về nước để làm việc …
Thứ năm, cần có cơ chế, chính sách đủ mạnh hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ; đồng thời, giao một đầu mối là Trung tâm phát triển CNHT tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chương trình.
Thứ sáu, xây dựng cơ sở dữ liệu CNHT nhằm giúp các doanh nghiệp có thông tin về nhau, thông tin về nguồn cung và nhu cầu sản phẩm CNHT, từ đó sẽ là cơ sở để kết nối các doanh nghiệp CNHT với nhau và với các doanh nghiệp lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh.
[bookmark: _Toc87953456]III. Các hoạt động hợp tác sản xuất, đầu tư, thương mại sản phẩm CNHT ngành nhựa – cao su
* Sangshin Central Việt Nam đầu tư nhà máy sản xuất linh kiện tại Quảng Trị
Dự án được thực hiện tại Cụm công nghiệp Đông Ái Tử, huyện Triệu Phong với mục tiêu hoạt động sản xuất và gia công bộ lọc tiếng ồn, cuộn cảm, linh kiện bằng nhựa đúc.
UBND tỉnh Quảng Trị vừa chấp thuận chủ trương đầu tư với dự án nhà máy Sangshin Central Việt Nam do Công ty TNHH Sangshin Central Việt Nam làm chủ đầu tư.
Dự án có diện tích đất sử dụng dự kiến là 19.721 m2, trong đó, tổng diện tích xây dựng là 11.882 m2, tổng diện tích sàn là 14.835 m2, mật độ xây dựng là 60,25%. Địa điểm thực hiện dự án tại Lô CN3, Cụm công nghiệp Đông Ái Tử, xã Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.
Tổng mức đầu tư của dự án là 81 tỷ đồng, vốn góp nhà đầu tư là 46,4 tỷ đồng và huy động từ tập đoàn mẹ (Tập đoàn Sangshin Electronics) là 34,8 tỷ đồng. Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư này có hiệu lực.
Công suất thiết kế của dự án là 4,8 triệu bộ lọc tiếng ồn/năm, 27 triệu cuộn cảm/năm và 82 triệu linh kiện bằng nhựa đúc/năm cho cả 2 giai đoạn.
Về tiến độ thực hiện, trong giai đoạn 1, dự án sẽ được xây dựng bắt đầu từ tháng 4/2022, chính thức đi vào hoạt động từ tháng 1/2023. Trong giai đoạn 2, dự án sẽ tiến hành xây dựng từ tháng 4/2024 và chính thức đi vào vận hành từ tháng 1/2025.
Được biết, Công ty TNHH Sangshin Central Việt Nam thuộc Tập đoàn Sangshin Electronics (Hàn Quốc). Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 46 tỷ đồng và 100% vốn đều đều thuộc sở hữu của doanh nghiệp mẹ.
Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị cho biết, dự án Sangshin Central Việt Nam thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư theo quy định khi được thực hiện tại Cụm công nghiệp Đông Ái Tử, thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn nên được áp dụng một số ưu đãi như ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất. Ngoài ra, dự án cũng được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp cũng như thuế nhập khẩu theo các quy định liên quan.
UBND tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu nhà đầu tư dự án thực hiện thủ tục đăng ký thành lập tổ chức kinh tế thực hiện dự án theo quy định pháp luật, cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ liên quan cho chính quyền địa phương biết để quản lý và giám sát. Ngoài ra, quá trình triển khai, nhà đầu tư phải có phương án đảm bảo môi trường trong quá trình hoạt động và thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư theo quy định. UBND tỉnh Quảng Trị cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc nhà đầu tư thực hiện dự án theo tiến độ và các nội dung đã cam kết.
[bookmark: _Toc87953457]* Kết nối nguồn cung cao su thiên nhiên và gỗ cao su có chứng chỉ PEFC
PEFC sẽ tổ chức hội thảo trực tuyến nhằm kết nối nhu cầu ngày càng tăng với nguồn cung cao su thiên nhiên và gỗ cao su có chứng chỉ PEFC.
Hội thảo trực tuyến diễn ra vào ngày 24/11, từ 15:00 – 16:00 giờ Việt Nam
Đến năm 2021, nguồn cung cao su thiên nhiên và gỗ cao su có chứng chỉ quản lý bền vững cho rừng trồng và chuỗi hành trình sản phẩm được PEFC chứng nhận đã tăng lên đáng kể, trong đó, VRG và các thành viên đóng góp với khối lượng lớn.
Về phía nhu cầu, các nguồn cung cao su thiên nhiên và gỗ cao su có chứng chỉ PEFC đã đáp ứng được yêu cầu của WEBER & SCHAER – nhà phân phối cao su thiên nhiên hàng đầu có trụ sở tại Hamburg, Đức và UNILIN – nhà sản xuất sàn gỗ công nghiệp cao ở thị trường Bỉ và châu Âu. Đây là những doanh nghiệp có khả năng dẫn đầu xu hướng tăng nhu cầu nguyên liệu có chứng chỉ PEFC trong chuỗi cung của ngành cao su tại châu Âu và trên toàn thế giới.
Hội thảo là cơ hội để kết nối giữa người mua đang tìm nguồn nguyên liệu có chứng nhận bền vững và người sản xuất cần thâm nhập vào những thị trường nơi có nhiều người tiêu dùng đã ý thức cao về sản phẩm bền vững.
Hội thảo trực tuyến được diễn ra vào ngày 24/11/2021, từ 15:00 – 16:00 (giờ Việt Nam) hoặc 9:00 – 10:00 CET trên nền tảng Zoom. Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh, có phiên dịch sang tiếng Nhật, tiếng Thái Lan, tiếng Bahasa và tiếng Việt.
Các diễn giả gồm:
1. Weber & Schaer: Ông Hans Evers – Giám đốc Phát triển bền vững
2. Unilin (diễn giả sẽ được thông báo sau)
3. PEFC: Ông Richard Laity – Giám đốc PEFC Đông Nam Á
Đăng ký tham dự không tính phí, tại đường dẫn sau:   
https://pefc.org/events-training/sustainable-rubber-how-pefc-connects-new-supply-with-growing-demand hoặc: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_yt__xYhCRrSAY_fWL0x4pw
	Cán bộ theo  dõi



Nguyễn Bích Thủy

	Người thực hiện
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